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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

 công chức, viên chức, người lao động năm 2024 

  

Thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ 

về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt 

là Nghị định số 90/2020/NĐ-CP), Nghị định số 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy Điện Biên về kiểm 

điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong 

hệ thống chính trị của tỉnh; Văn bản số 2076/SNV-CCVC ngày 11/11/2024 của 

Sở Nội vụ về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2024. Tập thể Lãnh đạo Sở Tư pháp đã tổ chức họp đánh giá, 

nhận xét, phân loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động năm 

2024. Thành phần dự cuộc họp có Trưởng các phòng, đơn vị có công chức, 

viên chức được đánh giá, xếp loại; kết quả cụ thể như sau: 

I. Đánh giá, xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đối với công 

chức, viên chức và người lao động năm 2024 

1. Nhóm 1 (Lãnh đạo Sở): Hoàn thành tốt nhiệm vụ 04 công chức. 

2. Nhóm 2 (Trưởng các phòng, đơn vị): Hoàn thành tốt nhiệm vụ 08 công 

chức, viên chức (Trong đó: 05 công chức lãnh đạo, 03 viên chức lãnh đạo quản lý). 

3. Nhóm 3 (Phó Trưởng phòng, đơn vị): Hoàn thành tốt nhiệm vụ 04 công chức.  

4. Nhóm 4 (Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý): 

 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 44 người (trong đó: 13 công chức, 31 viên chức). 

5. Nhóm 5 (Hợp đồng lao động theo Nghị định 111): Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ: 05 người. 

* Kết luận: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 65/66 công chức, viên chức, người 

lao động (Không thực hiện đánh giá đối với 01 viên chức tại Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước do có thời gian tuyển dụng dưới 6 tháng). 

II. Đánh giá, xếp loại chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối 

với công chức, viên chức và người lao động năm 2024 

1. Nhóm 1 (Lãnh đạo Sở):  Gồm 01 công chức: Đồng chí Đỗ Xuân Toán. 
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2. Nhóm 2 (Trưởng các phòng, đơn vị): Gồm 02 công chức: Nguyễn Thị 

Xuân Hường, Trần Thị Sáu. 

3. Nhóm 3 (Phó Trưởng phòng, đơn vị): Gồm 01 Công chức: Phạm Thị 

Thanh Thanh. 

4. Nhóm 4 (Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản 

lý): 08 công chức, viên chức (trong đó: 02 công chức, 06 viên chức), gồm:  

- Công chức, gồm các đồng chí: Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Hòa 

- Viên chức, gồm các đồng chí: Lê Thị Thúy An, Nguyễn Thị Thu Huyền, 

Hồ Mai Hương, Trịnh Thị Hồng Nhung, Nông Văn Thắng, Vũ Thị Hồng Minh. 

5. Nhóm 5 (Hợp đồng lao động theo Nghị định 111): Gồm 01 người lao 

động: Đặng Văn Mới. 

III. Thông báo kết quả họp đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, 

viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2024 theo thẩm quyền đánh giá, 

phân loại của Giám đốc Sở, cụ thể như sau: 

1. Đánh giá, xếp loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với: 12 công 

chức, viên chức và người lao động. Trong đó: 06 công chức, 06 viên chức và 01 

Hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP. 

2. Đánh giá, xếp loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với: 49 công chức, 

viên chức và người lao động. Trong đó: 18 công chức, 27 viên chức, 04 Hợp 

đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP. 

 (Có danh sách kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Sở:  

- Căn cứ kết quả cuộc họp đánh giá công chức, viên chức, người lao động 

của tập thể Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị ngày 26/12/2024 tham 

mưu cho Lãnh đạo sở Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại và Quyết định 

đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động năm 

2024; thực hiện công khai kết quả đánh giá, xếp loại bằng hình thức đăng tải 

công khai trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc TDoffice. 

- Trên cơ sở kết quả cuộc họp đánh giá ghi ý kiến nhận xét, đánh giá vào 

phần IV mẫu số 02, 03 và trình Giám đốc Sở đánh giá phân loại đối với công 

chức và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp.  

- Hoàn thiện hồ sơ đánh giá, xếp loại đối với Lãnh đạo Sở; đề xuất cấp có 

thẩm quyền đánh giá, phân loại theo phân cấp quản lý. 

2. Ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp căn cứ vào kết quả thực 

hiện nhiệm vụ và Thông báo kết quả cuộc họp đánh giá, xếp loại của Giám đốc 



3 

 

Sở; ghi kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức tại mục IV mẫu số 03 

đối với viên chức từ cấp phó trở xuống của đơn vị mình.  

Trên đây là Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, 

viên chức, người lao động năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên./.  

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Phạm Đình Quế 
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DANH SÁCH 

Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động năm 2024 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 2601/TB-STP ngày 27/12/2024 của Sở Tư pháp) 

 

I. Đề xuất xếp loại mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với Lãnh 

đạo Sở: 01 đồng chí (Đỗ Xuân Toán – Phó Giám đốc Sở) 

II. Đề xuất xếp loại mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với Lãnh đạo 

Sở, gồm 03 đồng chí sau: 

1. Phạm Đình Quế –Giám đốc Sở 

2. Thiều Tất Phúc – Phó Giám đốc Sở 

3. Nguyễn Thị Minh Hương – Phó Giám đốc Sở. 

III. Xếp loại chất lượng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 11 công chức, 

viên chức 

1. Trần Thị Sáu – Chánh Văn phòng Sở; 

2. Nguyễn Thị Xuân Hường – Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục và Theo 

dõi thi hành pháp luật; 

3. Phạm Thị Thanh Thanh – Phó Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật  

4. Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên Văn phòng Sở 

5. Nguyễn Thị Hoà – Chuyên viên phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 

6. Lê Thị Thúy An – Trợ giúp viên Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

7. Nguyễn Thị Thu Huyền – Trợ giúp viên Trung tâm TGPLNN tỉnh 

Điện Biên 

8. Hồ Mai Hương – Kế toán Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

9. Trịnh Thị Hồng Nhung – Viên chức Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

10. Nông Văn Thắng –Đấu giá viên, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

11. Vũ Thị Hồng Minh – Viên chức Phòng Công chứng số 1 

IV. Xếp loại chất lượng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 người lao 

động theo NĐ 111/2022/NĐ-CP 

1. Đặng Văn Mới – Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP. 

V. Xếp loại chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 45 công chức, viên chức 

1. Nguyễn Thái Châu – Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

2. Trần Thanh Hải – Chánh Thanh tra Sở 

3. Đỗ Thị Ngọc Hương - Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật  
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4. Lê Thị Diệu - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN tỉnh Điện Biên 

5. Đỗ Thị Thu Hằng –Trưởng phòng Công chứng số 1 

6. Đồng Văn Cường – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  

7. Đinh Thị Huề - Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục và Theo dõi thi 

hành pháp luật 

8. Nguyễn Thị Thu – Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ 

tư pháp 

9. Lù Thị Thúy – Phó Chánh Thanh tra Sở 

10. Vũ Thị Quyên – Chuyên viên Văn phòng Sở 

11. Mai Xuân Hòa – Chuyên viên Văn phòng Sở 

12. Trần Thị Xim – Kế toán Văn phòng Sở 

13. Nguyễn Thị Ngại – Văn thư Sở Tư pháp 

14. Tô Thị Minh Hồng - Chuyên viên phòng Xây dựng và Kiểm tra văn 

bản QPPL 

15. Trịnh Thị Thùy Ninh – Chuyên viên phòng Xây dựng và Kiểm tra văn 

bản QPPL 

16. Trần Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Xây dựng và Kiểm tra văn 

bản QPPL 

17. Nguyễn Thị Cẩm Tú – Chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục và 

Theo dõi thi hành pháp luật; 

18. Nguyễn Thị Loan - Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ 

trợ tư pháp 

19. Phan Thanh Biên – Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ 

trợ tư pháp 

20. Bùi Thúy An – Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

21. Thiều Thị Huệ - Chuyên viên Thanh tra Sở 

22. Lý A Chía – Trợ giúp viên Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

23. Giàng Thị Nhung – Trợ giúp viên Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

24. Cao Thị Bình – Viên chức Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

25. Lường Văn Bình - Trợ giúp viên Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

26. Hà Thị Thuận – Trợ giúp viên Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

27. Nguyễn Đình Thắng – Trợ giúp viên Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

28. Nguyễn Thị Lan – Trợ giúp viên Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

29. Lường Thị Thơm - Trợ giúp viên Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

30. Mai Thị Thanh Liêm – Trợ giúp viên Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 
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31. Bùi Thị Thùy – Viên chức Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

32. Quàng Thị Thanh - Viên chức Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

33. Ngô Thùy Dung - Viên chức Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

34. Đinh Hương Thảo - Viên chức Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên 

35. Phạm Thị Thu Thủy –  Viên chức Trung tâm TGPLNN tỉnh Điện Biên. 

36. Nguyễn Đình Đức – Viên chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản  

37. Hoàng Thị Hương – Viên chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 

38. Trần Thị Thu Hiền – Kế toán Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 

39. Phạm Huyền Trang – Viên chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 

40. Nguyễn Thị Thanh Hương – Viên chức Phòng Công chứng số 1 

41. Phạm Mỹ Hạnh – Kế toán Phòng Công chứng số 1 

42. Lò Thị Thủy Linh - Viên chức Phòng Công chứng số 1 

43. Nguyễn Thị Hồng Phương – Viên chức Phòng Công chứng số 1 

44. Nguyễn Thùy Linh – Viên chức Phòng Công chứng số 1 

45. Vàng Thị Thành Đạt – Viên chức Phòng Công chứng số 1 

VI. Xếp loại chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 04 Người lao động 

theo NĐ 111/2022/NĐ-CP 

1. Nguyễn Văn Cường – Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 

111/2022/NĐ-CP  

2. Hà Văn Hạnh – Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP  

3. Đào Đình Bảy – Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP  

4. Đinh Thị Hảo - Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP. 
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